
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 54 8028 Sa TC + BQ + TT độ IV , TKKSKGS

7 2 27 0000 VS 1 + UBT (P) 

7 3 26 0010 UBT (P) 6cm

7 4 25 5005 UBT (P) 6cm

8 5 39 0000 NXTC (dưới niêm) 8 tuần

8 6 37 1011 VS II

8 7 26 2002 UBT (P) 6cm

9 8 33 1011 UBT (T) 4 cm+ Polype lòng TC

9 9 29 2002 UBT (T) 6 cm

9 10 24 0000 VS I

11 11 42 3003 UBT (P) 6cm

11 12 36 0000 UBT (T) 6 cm

11 13 23 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 28 0010 VS II

7 2 50 4003 UXTC 8 tuần

7 3 42 2011 Đoạn sản

8 4 70 ĐT Sa TC + BQ + TT , TKKSKGS

8 5 43 2002 NXTC (dưới niêm) 10 tuần

8 6 26 ĐT UBT (P) 7cm

8 7 22 0000 UBT (P) 7cm

9 8 49 2002 UBT (T) 6 cm/VMC Cắt TC

9 9 25 0000 UBT (T) 6cm MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THANH TÂM + THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + THANH TÂM + M.PHƯƠNG.TT

NGỌC TRANG + PHÚC.NT

NGỌC TRANG + PHÚC.NT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

Q.HIẾU + PHÚC.NT  

Q.HIẾU + PHÚC.NT

BS KHOA NS + PHƯỚC HIỀN.NT(S)

BS KHOA NS + M CHÂU (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

HIẾN MINH + M.PHƯƠNG.TT

HIẾN MINH + M.PHƯƠNG.TT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT   

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + PHÚC.NT   

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

HOÀI THƯ + M.TRUNG.TT

HOÀI THƯ + M.TRUNG.TT

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + M.PHƯƠNG.TT

NS Cắt  2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD   

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng thám sát ,Bóc u, Cắt Polype

NS Thám sát, Bóc u

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 24/09/2012 đến ngày 30/09/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HOAN

BÙI THỊ THU BA

NGUYỄN THỊ HÀ

DƯƠNG THỊ CÚC

TRẦN THỊ HỰU

TRẦN THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ VÂN

TÔ NGỌC THANH

LÂM TAM MUỘI

TRẦN NGỌC YẾN

TRẦN THỊ NHƯ THỦY

BN TNTC

BN TNTC

CAO THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ THU HIỀN

THÂN THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HỢI

PHẠM YẾN NHI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VÒNG A MÚI

PHẠM THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ BÊ

ĐINH THỊ HƯỜNG

6790

8338

6820

6798

6801

4868

6672

4286

6440

SHC

4283

6747

6815

6779

6448

6756

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6770

8335

8350

6755

PM

Ngày: 24/09/2012 

Ngày: 25/09/2012 

6745

6728

6771



9 10 24 0000 VS I

11 11 46 3003 UBT (P) 6cm

11 12 33 1001 VS I

11 13 16 ĐT UBT (T) 8cm

14 30 2002 UBT (P) 8cm

15 23 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 60 7017 Sa TC độ 4+ BQ + TT độ 2-3 

2 0

7 3 38 1021 NXTC 14tuần/VMC 2 lần

7 4 24 1011 UBT (T) 7 cm

7 5 22 ĐT UBT (P) 7cm

8 6 50 6016 UBT (P) 5cm

8 7 33 1011 VS II/ VMC TNTC

8 8 19 ĐT UBT (T) 5 cm

9 9 37 2012 UBT (P) 7cm

9 10 33 0000 VS 1 + UBT (T) 7cm

9 11 27 0000 UBT (T) 6 cm

11 12 35 3053 UBT 2bên 6cm

11 13 30 0010 VS 2 + UBT (P) 8cm

11 14 28 1011 UBT (T) 7 cm

15 28 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3003 UBT (T) 7 cm

7 2 31 2002 Đoạn sản

7 3 27 1001 UBT 2bên 6 cm

7 4 26 1001 UBT (P) 9cm

8 5 48 2002 UXTC 12tuần ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + Q.HẢI

BS KHOA NS + THIÊNTHANH(S)

BS KHOA NS + ÚT (C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + ĐẠT.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + ĐẠT.TT

HUỲNH HẢI + AN  

HUỲNH HẢI + AN

K.HOÀNG + PHƯỚC HIỀN.NT

K.HOÀNG + PHƯỚC HIỀN.NT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ   

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH

H.HIỆP + PHƯƠNG ANH

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + M.TRUNG.TT

THU HÀ 2 + M.TRUNG.TT

THU HÀ 2 + M.TRUNG.TT

K.HOÀNG + PHƯỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THI.YQG(S)

BS KHOA NS + M.TRUNG.TT(C)

MỸ NHI + HỒ HOA + ĐẠT.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + ĐẠT.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC

H. PHƯƠNG + THU.YQG

H. PHƯƠNG + THU.YQG   

H. PHƯƠNG + THU.YQG   

DỰ BỊ

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, Nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1)Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

2)Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN HỒNG NGỌC

DƯƠNG THỊ NHANH

NGUYỄN ĐỖ TUYẾT NHUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ AI

NGUYỄN THỊ THU

THÁI THỊ LỆ HUYỀN

LÊ THỊ THU ĐÔNG

NGUYỄN THỊ LY

HOÀNG THỊ LẦN

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ MY

PHAN THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

VÕ THỊ KIM LAN

BÙI THỊ PHỤNG

HÀ THỊ NHƯ NGUYỆT

LÊ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ BÍCH VÂN

BN TNTC

BN TNTC

LÂM THỊ HẾT

LÊ THỊ QUỲNH NGA

TRẦN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ THAO

TRẦN KIM CHÂU

6739

6884

6831

6867

6810

6836

6861

6631

6811

6865

6846

6877

8349

8339

4290

6466

6817

6833

6477

6757

6768

6804

6783

6758

8326

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/09/2012 

Ngày: 27/09/2012 



8 6 36 1001 UBT (P) 7cm/VMC TNTC

9 7 31 2002 UBT 12 cm/Hậu sản 1 tháng

9 8 29 0010 VSII

9 9 20 ĐT UBT (T) 10 cm

11 10 42 3013 UBT (P) 6cm

11 11 32 1001 VSII

11 12 21 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 25 ĐT NXTC (có cuống)

7 2 35 1001 VS 2 + UBT (T) 8cm

7 3 21 1011 UBT (T) 6cm

8 4 43 3003 UXTC 12 tuần

8 5 42 2022 UBT (P) 7cm

8 6 27 0010 VS II

9 7 39 2012 UXTC 8 tuần + UBT (P)  6 cm

9 8 36 1011 VS 2 + UBT (P)

9 9 33 1001 UBT (T) 8cm

11 10 42 4004 UBT (T) 7 cm

11 11 32 1001 UBT 2bên 6cm

11 12 44 2002 UBT (P) 7cm

11 13 41 1001 UBT (P) 7cm

14 25 1011 UBT (P) 6cm

Q.NHẬT + M.TRUNG.TT

YÊN + THÚY PHƯỢNG

YÊN + THÚY PHƯỢNG

KIM CHI + ĐOAN

KIM CHI + ĐOAN

DỰ BỊ

NHU + ĐẠT.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC

TR.HẠNH + Q.NHẬT + M.TRUNG.TT

Q.NHẬT + M.TRUNG.TT

N.QUANG + NGUYỄN LONG

N.QUANG + NGUYỄN LONG

BS KHOA NS + CẨM NHUNG(S)

BS KHOA NS + TR.LOAN(C)

THƯƠNG.BM + NHU + ĐẠT.TT

NHU + ĐẠT.TT

Đ.THẢO + Q.HẢI   

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

N.QUANG + NGUYỄN LONG

NS TS, Bóc u, KTSD

Ngày 21 tháng 9 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt NXTC có cuống, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

NGÔ THỊ TÍNH

TRẦN THỊ HẠNH

TRỊNH THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LĨNH

NGUYỄN THỊ MẬN

PHẠM THỊ GIÀU

LÊ THỊ TỐ TRINH

HUỲNH THỊ TRÚC LY

TRẦN THỊ HUỆ

VÕ THỊ KIM CÚC

VÕ THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ THANH

CHU THỊ MƯỜI

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ HOÀNG

HỒ THỊ ÁNH HẰNG

TRỊNH THỊ DUNG

LÊ THỊ TRINH

6893

6888

8357

6839

6737

6868

6872

6890

6879

5558

6852

6866

6754

6844

6812

6832

6862

6813

6814

6827

8192

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/09/2012 


